
 

 

PHỤ LỤC: DANH MỤC THIẾT BỊ THANH LÝ  

Kèm theo Thư mời chào giá thanh lý số 430/2023/CC47-BTLTTS 

TT Tên tài sản Mã số 
Năm 

SX 

Vị trí 

tài 

sản 

Giá chào 

bán bao 

gồm VAT 

(Đồng) 

Gíá trị đặt 

cọc 

(Đồng)  

1 Máy đào Kubota KX251A A0094 2006 XNPA 140.000.000 28.000.000 

2 Máy đào Kobelco SK100W A0083 2000 XNPA 280.000.000 56.000.000 

3 
Máy đào Sumitomo 

SH215UTN-2SR 
A0081 2000 XNPA 230.000.000 46.000.000 

4 Máy xúc SZM916 A1096 2019 XNPA 50.000.000 10.000.000 

5 Máy xúc Kawasaki 85ZA A1061 1992 XNPA 280.000.000 56.000.000 

6 Máy xúc Kimco A1015 1980 XNPA 100.000.000 20.000.000 

7 Máy xúc Liugong ZL40B A1091 2010 XNPA 180.000.000 36.000.000 

8 Máy xúc Furukawa FL365 A1051 1998 XNPA 350.000.000 70.000.000 

9 Máy xúc Komatsu 530 A1041 1990 XNPA 150.000.000 30.000.000 

10 Máy xúc Komatsu 530 A1035 1990 XNPA 140.000.000 28.000.000 

11 Máy phát điện 75 KVA E0004 1980 XNPA 15.000.000 3.000.000 

12 

Máy khoan Furukawa 

PCR200 

Số lượng: 04 cái 

F0015, 

F0016, 

F0021, 

F0023  

1989-

1995 
XNPA 152.000.000 34.400.000 

13 Máy khoan Furukawa HCR9 F0017 1995 XNPA 47.500.000 9.500.000 

14 Máy khoan Furukawa HCR9 F0032   XNPA 210.000.000 42.000.000 

115 Máy khoan CDH700 F0026   XNPA 85.000.000 17.000.000 

16 Máy khoan hầm Furukawa F1048   XNPA 190.000.000 38.000.000 

17 
Máy khoan hầm Furukawa 

JTH2RS-150E 
F1047   XNPA 210.000.000 42.000.000 

18 
Máy khoan hầm Furukawa 

JTH2RS-150E 
F1034   XNPA 420.000.000 84.000.000 

19 
Máy khoan hầm Tamrock 

H205D 
F1040   XNPA 210.000.000 42.000.000 

20 
Máy khoan hầm Tamrock 

H206D 
F1041   XNPA 210.000.000 42.000.000 

21 Máy nén khí DENYO 670S F2021 1996 XNPA 50.000.000 10.000.000 



TT Tên tài sản Mã số 
Năm 

SX 

Vị trí 

tài 

sản 

Giá chào 

bán bao 

gồm VAT 

(Đồng) 

Gíá trị đặt 

cọc 

(Đồng)  

22 Máy nén khí Airman F2025 1996 XNPA 50.000.000 10.000.000 

23 Máy nén khí Airman PDS655 F2031 1995 XNPA 50.000.000 10.000.000 

24 
Trạm trộn bê tông IMI 

30m³/h 
T0003 2000 XNPA 200.000.000 40.000.000 

25 
Ô tô tẹc nước Dongfeng 

BKS: 77C04911 
B2318 2013 XNPA 110.000.000 22.000.000 

26 
Ô tô tẹc nước Dongfeng 

BKS: 77C04928 
B2317 2013 XNPA 110.000.000 22.000.000 

27 
Ô tô con Ford Everest UV9H 

BKS: 77H3905 
B4179 2006 XNPA 140.000.000 28.000.000 

28 
Ô tô con Ford Everest UV9H 

BKS: 77H4058 
B4181 2007 XNPA 210.000.000 42.000.000 

29 

Ô tô cứu thương Mitsubishi 

Pajero 

BKS: 77A02220 

B4319 2013 XNPA 300.000.000 60.000.000 

30 
Ô tô pickup Isuzu D-Max 

BKS: 77H9352 
B4222 2008 XNPA 160.000.000 32.000.000 

31 
Ô tô Toyota Landcruiser 

BKS: 77A12678 
B4348 2005 KSHA 380.000.000 76.000.000 

32 

Ô tô  khách Hyundai 

Universal 

BKS: 77B02227 

B5185 2007 KSHA 350.000.000 70.000.000 

33 
Ô tô  khách Transinco 1-5  

CAK51BBKS: 77L0237 
B5227 2005 XNPA 120.000.000 24.000.000 

34 Ô tô cẩu Kamaz KC55713-1 B6172 2006 XNPA 250.000.000 50.000.000 

35 

Thang máy Fuji NB-P13-90-

13/13 

Số lượng: 02 cái 

 HA1   KSHA 200.000.000 40.000.000 

Ghi chú:  

- Bên mua xem hàng và chụp hình để đối chiếu khi nhận hàng, hàng hóa được giao 

nguyên trạng tại kho bên Bán. 

- Đối với các xe ô tô: Bên mua tự tính và chịu các chi phí về phí đường bộ, các loại 

thuế và phí liên quan. 

 


